
THÙNG CÁNH - MẶT HỘC RỘNG SÂU CAO TỦ TRÊN ( vnđ ) TỦ DƯỚI ( vnđ ) TỦ TRÊN ( vnđ ) TỦ DƯỚI ( vnđ )

TỦ BẾP TRÊN 350 700

TỦ BẾP DƯỚI 600 810>890

TỦ BẾP TRÊN 350 700

TỦ BẾP DƯỚI 600 810>890

TỦ BẾP TRÊN 350 700

TỦ BẾP DƯỚI 600 810>890

TỦ BẾP TRÊN 350 700

TỦ BẾP DƯỚI 600 810>890

TỦ BẾP TRÊN 350 700

TỦ BẾP DƯỚI 600 810>890

TỦ BẾP TRÊN 350 700

TỦ BẾP DƯỚI 600 810>890

THÙNG CÁNH - MẶT HỘC RỘNG SÂU CAO

CÁNH PHỦ MELAMINE

CÁNH PHỦ ACRYLIC BÓNG

CÁNH PHỦ MELAMINE

CÁNH PHỦ ACRYLIC BÓNG

CÁNH PHỦ MELAMINE

CÁNH PHỦ ACRYLIC BÓNG

NỘI THẤT VIỆT FURNITURE - THIẾT KẾ THI CÔNG SẢN XUẤT NỘI THẤT TỦ BẾP 

      Địa chỉ : Số 26 Đường M3, Khu Đô Thị Vinhomes Grand Park, Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

 : 529 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh 

0357 536 025 - 090 3711045

Nguyễn Quang Nam - 3939 3986 86 Techcombank 

https://noithatvietfurniture.com/

https://bepvuson.vn/

STT

BẢNG GIÁ THI CÔNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT - NỘI THẤT VIỆT FURNITURE 2024

BÁO GIÁ HẠNG MỤC THI CÔNG PHÒNG BẾP / HỆ TỦ MDF VÀ NHỰA

ĐƠN GIÁ -  THANH THÙY ĐƠN GIÁ - AN CƯỜNGVẬT LIỆU 

MÀU SẮC

BÁO GIÁ HẠNG MỤC THI CÔNG / TỦ ĐỒ KHO - TỦ LÒ NƯỚNG VI SÓNG - THÙNG TỦ LẠNH

STT

VẬT LIỆU

ĐƠN GIÁ - THANH THÙY ĐƠN GIÁ - AN CƯỜNG

HẠNG MỤC

KÍCH THƯỚC 

MM

3.000.000 3.500.000 3.300.000 3.700.000

ĐVT

md

MDF kháng ẩm phủ Melamine

Khung dày 17mm

hậu 17mm

dán cạnh PVC 0,8mm

CÁNH PHỦ MELAMINE

2

MDF kháng ẩm phủ Melamine

Khung dày 17mm

hậu 17mm

dán cạnh PVC 0,8mm

CÁNH PHỦ ACRYLIC BÓNG Duyệt Theo Mẫu md

1 Duyệt Theo Mẫu

4

Nhựa PVC chống nước phủ Phim

Khung dày 17mm

hậu 17mm

dán cạnh PVC 0,8mm

CÁNH PHỦ ACRYLIC BÓNG Duyệt Theo Mẫu md 4.300.000 ( TỦ TRÊN ) 4.700.000 ( TỦ DƯỚI )

3.300.000 3.700.000 3.600.000 4.200.000

3

MDF kháng ẩm phủ Melamine

Khung dày 17mm

hậu 17mm

dán cạnh PVC 0,8mm

CÁNH HỆ NHÔM KÍNH

Nhôm xước Hairline nhập khẩu 
Duyệt Theo Mẫu md 3.900.000 4.500.000 4.500.000 4.900.000

5

Nhựa PVC chống nước phủ 

Melamine

Khung dày 17mm

hậu 17mm

dán cạnh PVC 0,8mm

CÁNH PHỦ ACRYLIC BÓNG Duyệt Theo Mẫu md 4.500.000 ( TỦ TRÊN ) 5.000.000 ( TỦ DƯỚI )

6 5.200.000 ( TỦ TRÊN ) 5.800.000 ( TỦ DƯỚI )mdDuyệt Theo Mẫu

Nhựa WPB chống nước phủ 

Laminate 

Khung dày 17mm

hậu 17mm

dán cạnh PVC 0,8mm

CÁNH PHỦ ACRYLIC BÓNG

HẠNG MỤC
MÀU SẮC

KÍCH THƯỚC 

MM
ĐVT

Duyệt Theo Mẫu

MDF kháng ẩm phủ Melamine

Khung dày 17mm

hậu 17mm

dán cạnh PVC 0,8mm

TỦ ĐỒ KHO1 450 600 2400 Hệ

5.900.000

6.900.000

6.500.000

7.500.000

2 TỦ LÒ NƯỚNG Duyệt Theo Mẫu Hệ

7.500.000

6.500.000 6.900.000

7.900.000

MDF kháng ẩm phủ Melamine

Khung dày 17mm

hậu 17mm

dán cạnh PVC 0,8mm

2400600600

7.300.000

7.900.000

3 THÙNG TỦ LẠNH

MDF kháng ẩm phủ Melamine

Khung dày 17mm

dán cạnh PVC 0,8mm

Duyệt Theo Mẫu Hệ1000 700 2400

6.900.000

7.600.000



THÙNG CÁNH - MẶT HỘC RỘNG SÂU CAO

CÁNH PHỦ MELAMINE

CÁNH PHỦ ACRYLIC BÓNG

CÁNH HỆ NHÔM KÍNH

Nhôm xước Hairline nhập khẩu 

CÁNH PHỦ MELAMINE

CÁNH PHỦ ACRYLIC BÓNG

CÁNH HỆ NHÔM KÍNH

Nhôm xước Hairline nhập khẩu 

CÁNH PHỦ ACRYLIC BÓNG

CÁNH HỆ NHÔM KÍNH

Nhôm xước Hairline nhập khẩu 

CÁNH PHỦ MELAMINE

CÁNH PHỦ ACRYLIC BÓNG

CÁNH PHỦ MELAMINE

CÁNH PHỦ ACRYLIC BÓNG

CÁNH HỆ NHÔM KÍNH

Nhôm xước Hairline nhập khẩu 

CÁNH PHỦ MELAMINE

CÁNH PHỦ ACRYLIC BÓNG

CÁNH HỆ NHÔM KÍNH

Nhôm xước Hairline nhập khẩu 

CÁNH PHỦ MELAMINE

CÁNH PHỦ ACRYLIC BÓNG

STT HẠNG MỤC MÀU SẮC ĐƠN VỊ TÍNH

3
THI CÔNG ỐP 

TƯỜNG

GHI CHÚ :

- Chất liệu cánh ( An Cường ) giá tăng thêm 10% - 15% tùy theo mã màu cánh.

- Đơn giá trên đã bao gồm phụ kiện kèm theo tủ như bản lề giảm chấn, ray bi 3 tầng giảm chấn Ivan .

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT ( VAT 10% )

- Khối lượng và đơn giá có thể thay đổi tùy theo thiết kế, kích thước vượt khổ

- Bảng báo giá trên đã bao gồm vận chuyển thi công lắp đặt hoàn thiện ở khu vực nội thành TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận ( Long An, Tiền Giang, Biên Hòa, Bình Dương )

- Đối với khu vực tỉnh xa 100km > phụ thu phí vận chuyển lắp đặt ( 18,000đ /km )

3.500.000 3.700.000

900.000

BÁO GIÁ HẠNG MỤC THI CÔNG / ĐÁ HOA CƯƠNG - KÍNH CƯỜNG LỰC - VÁCH ỐP THAN TRE TRANG TRÍ

KT tiêu chuẩn : kính dày 0.8mm cao ≤ 700mm

ĐƠN GIÁ

2.650.000

2.200.000

1.650.000

1.950.000

1.150.000

 Bao gồm cả chỉ 4cm và polip 45 độ

KT tiêu chuẩn : đá dày 18mm khổ đá 600>700mm

Qui cách vượt khổ sẽ tính phát sinh theo tỷ lệ vượt khổ.

MÔ TẢ 

STT ĐƠN GIÁ - THANH THÙY ĐƠN GIÁ - AN CƯỜNG

VẬT LIỆU

KÍNH CƯỜNG LỰC SƠN MÀU

CHẤT LIỆU

ĐÁ TRẮNG SỨ VÂN MÂY

ĐÁ TRẮNG SỨ 

ĐÁ GRANITE / TỰ NHIÊN KIM SA

ĐÁ LAMA VÂN MÂY

1.350.000

1.600.000

Cái

6.500.000 6.900.000

7.500.000 7.900.000

m2

BÁO GIÁ HẠNG MỤC THI CÔNG / BÀN ĐẢO  - TỦ RƯỢU - TỦ KỆ TIVI HỆ TRANG TRÍ - TỦ QUẦN ÁO

HẠNG MỤC

KÍCH THƯỚC 

MM
MÀU SẮC ĐVT

1

4.200.000

4.500.000 4.900.000

MDF kháng ẩm phủ Melamine

Khung dày 17mm

hậu 17mm

dán cạnh PVC 0,8mm

GHI CHÚ :

Chưa bao gồm trang trí điểm nhấn

Duyệt Theo Mẫu 600 810>890 md 3.700.000

4.700.000

5.000.000

5.800.000

Nhựa PVC chống nước phủ 

Melamine

Khung dày 17mm

hậu 17mm

dán cạnh PVC 0,8mm

GHI CHÚ :

Chưa bao gồm trang trí điểm nhấn

BÀN ĐẢO BẾP

Duyệt Theo Mẫu 600 810>890 md

m2

3.500.000

4.500.000 4.900.000

3.800.000

3 TỦ KỆ TIVI 

MDF kháng ẩm phủ Melamine

Khung dày 17mm

hậu 17mm

dán cạnh PVC 0,8mm

GHI CHÚ :

Chưa bao gồm trang trí điểm nhấn

Duyệt Theo Mẫu 350>400 500 md

2.100.000

2.300.000

2.300.000

2.700.000

MDF kháng ẩm phủ Melamine

Khung dày 17mm

hậu 17mm

dán cạnh PVC 0,8mm

GHI CHÚ :

Chưa bao gồm trang trí điểm nhấn

TỦ RƯỢU 2 Duyệt Theo Mẫu 350>400

4.700.000

TỦ QUẦN ÁO

MDF kháng ẩm phủ Melamine

Khung dày 17mm

hậu 17mm

dán cạnh PVC 0,8mm

GHI CHÚ :

Chưa bao gồm trang trí điểm nhấn

Duyệt Theo Mẫu4 600 m2

2.650.000

MDF kháng ẩm phủ Melamine

Khung dày 17mm

hậu 17mm

dán cạnh PVC 0,8mm

GHI CHÚ :

Chưa bao gồm trang trí điểm nhấn

Duyệt Theo Mẫu

1600*2000*350

1800*2000*350

6 GIƯỜNG

2.950.000

3.500.000 3.800.000

4.700.000 4.900.000

5
TỦ KỆ SÁCH

TỦ KỆ GIẦY

MDF kháng ẩm phủ Melamine

Khung dày 17mm

hậu 17mm

dán cạnh PVC 0,8mm

GHI CHÚ :

Chưa bao gồm trang trí điểm nhấn

Duyệt Theo Mẫu 350 m2

2.450.000 2.750.000

3.200.000 3.500.000

4.400.000

Duyệt Theo Mẫu md

2 THI CÔNG ĐÁ BẾP

MÀU VÂN ĐÁ, XƯỚT KIM LOẠI 

MÀU TRƠN ĐƠN SẮC, MÀU VÂN VẢI, MÀU VÂN GỖTẤM ỐP THAN TRE 1

LAM SÓNG NHỎ 

Duyệt Theo Mẫu Đã bao gồm keo chỉ nẹp thi công hoàn thiện


